
            200 đề thi  trắc nghiệm quản lý thị trường 

                                              

Phần 14 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 101 

Câu 1: Theo Pháp lệnh 11/2016/UBTVQH13 về Quản lý thị trường ngày 08 tháng 3 năm 2016 quy định 

đâu không phải là trách nhiệm của Thành viên Đoàn kiểm tra ?  

A. Mặc trang phục, đeo cấp hiệu, phù hiệu, biển hiệu theo đúng quy định; 

B. Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo sự phân công, điều hành của Trưởng đoàn kiểm tra theo 

đúng nội dung của quyết định kiểm tra; 

C. Có thái độ ứng xử, giao tiếp văn minh khi làm nhiệm vụ kiểm tra; 

D. Công bố và giao quyết định kiểm tra cho tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

Câu 2: Theo nghị định 161/2018/NĐ-CP Ngày 29/11/2018. Kỳ thi tuyển công chức được tổ chức thi trắc 

nghiệm vòng 1 trên giấy gồm môn  

A. Môn Kiến thức chung và môn Ngoại ngữ 

B. Môn Kiến thức chung và môn Ngoại ngữ và môn Tin học 

C. Môn Kiến thức chung 

D. Tất cả các phương án đều đúng 

Câu 3: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Tỉnh miền núi, vùng cao có trên năm trăm 

nghìn dân thì cứ thêm bao nhiêu nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bảy 

mươi lăm đại biểu;  

A. Hai mươi nghìn dân 

B. Bốn mươi nghìn dân 

C. Năm mươi nghìn dân 

D. Ba mươi nghìn dân 

Câu 4: Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định một trong những việc cán bộ, công chức không được 



làm liên quan đến bí mật nhà nước?  

A. Tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật nhà nước dưới mọi hình thức 

 

B. Tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật nhà nước khi chưa được phép của cơ quan có thẩm 

quyền 

C. Tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật nhà nước theo quy định 

D. Tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật nhà nước trong cơ quan, đơn vị công tác 

Câu 5: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, tổ chức, cá nhân nào có thẩm quyền quyết 

định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố 

trực thuộc Trung ương?  

A. Ủy ban nhân dân thành phố 

B. Hội đồng nhân dân thành phố 

C. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố 

D. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 

Câu 6: Theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP; 13/8/2020. Một trong những tiêu chí hoàn thành nhiệm vụ, 

đánh giá, xếp loại chất lượng Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý “Có ít nhất bao nhiêu phần trăm 

cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành 

nhiệm vụ trở lên”  

A. ,7 

B. ,6 

C. ,5 

D. ,2 

Câu 7: Theo Nghị định số 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định ai là người có thẩm 

quyền quyết định giao nhiệm vụ gắn với nhiệm vụ của Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

cho tổ chức xã hội có đủ điều kiện hoạt động trên phạm vi toàn quốc hoặc hoạt động trên phạm vi từ 

hai tỉnh trở lên?  

A. Bộ trưởng Bộ Công Thương 

B. Thủ tướng Chính phủ 

C. Chủ tịch UBND cấp tỉnh 

D. Giám đốc Sở Công thương 

Câu 8: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008; một trong các nguyên tắc trong thi hành công vụ là gì?

 
A. Bảo đảm cấp dưới phải phục tùng sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp trên 

 

B. Bảo đảm tính hệ thống, thống nhất, liên tục, thông suốt và hiệu quả 

C. Bảo đảm mối quan hệ dọc, thống nhất cấp dưới phục tùng cấp trên 

D. Bảo đảm chặt chẽ, linh hoạt, sáng tạo theo quy định của pháp luật 

Câu 9: Theo Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi năm 2019. Căn cứ vào yêu cầu quản lý của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị, Ai là người quy định đánh giá công chức theo quý, tháng hoặc tuần phù hợp với đặc thù 

công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, bảo đảm công khai, dân chủ, khách quan, định lượng bằng 



kết quả, sản phẩm cụ thể?  

A. Bộ Trưởng bộ Nội vụ 

B. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức 

C. Thủ tướng Chính phủ 

D. Giám đốc sở nội vụ 

Câu 10: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định như thế nào về việc ủy quyền 

của cơ quan được giao ban hành văn bản quy định chi tiết?  

A. Được ủy quyền tiếp nếu cần thiết 

B. Được ủy quyền tiếp nếu Chính phủ cho phép 

C. Không được ủy quyền tiếp 

D. Có thể được ủy quyền tiếp 

Câu 11: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Xã miền núi, vùng cao, Hải đảo có trên bốn 

mươi nghìn dân thì cứ thêm bao nhiêu nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không 

quá ba mươi đại biểu;  

A. Hai nghìn 

B. Ba nghìn 

C. Bốn nghìn dân 

D. Một nghìn 

Câu 12: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Chọn phương án đúng về Nhiệm vụ và quyền 

hạn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với tư cách là người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ

 
A. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện các nhiệm vụ công tác thuộc 

ngành, lĩnh vực được phân công hoặc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. 

 

B. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có quyền kiến nghị với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 

quan ngang bộ khác đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ những quy định do các cơ quan đó ban 

hành trái với Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên hoặc của bộ, cơ quan 

ngang bộ về ngành, lĩnh vực do bộ, cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm quản lý. Trong trường 

hợpkiến nghị không được chấp thuận thì trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. 

C. Thực hiện việc tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho từ chức, điều động, luân chuyển, biệt 

phái, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức 

và thực hiện phân cấp quản lý công chức, viên chức đối với các tổ chức, đơn vị trực thuộc theo 

quy định của pháp luật 

D. Chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung và tiến độ trình các đề án, dự án, văn bản pháp luật 

được giao. 

 

Câu 13: Theo nghị định 161/2018/NĐ-CP Ngày 29/11/2018. Chậm nhất là bao nhiêu ngày làm việc sau 

ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1 phải công bố kết quả điểm thi để thí sinh dự thi biết?  

A. 05 ngày 

B. 10 ngày 

C. 03 ngày 



D. 07 ngày 

Câu 14: Theo Hiến pháp năm 2013, quyền công dân được tổ chức nào công nhận, tôn trọng, bảo vệ và 

bảo đảm?  

A. Chính phủ 

B. Mặt trận tổ quốc Việt Nam 

C. Nhà nước 

D. Quốc hội 

Câu 15: Theo Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2016 của Chính phủ, mục tiêu của Việt Nam là 

đến năm 2020 các chỉ số Đổi mới sáng tạo (theo đánh giá của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới -WIPO) đạt 

trung bình của nhóm nước nào?  

A. ASEAN 6 

B. ASEAN 59 

C. ASEAN3 

D. ASEAN 4 

Câu 16: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức 

phải đăng thông báo tuyển dụng công khai ít nhất bao nhiêu lần trên một trong những phương tiện 

thông tin đại chúng?  

A. 03 lần 

B. 01 lần 

C. 02 lần 

D. 04 lần 

Câu 17: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, đâu không phải là nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối 

với Đảng, Nhà nước và nhân dân?  

A. Trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia 

B. Tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân 

C. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân 

D. Đại diện quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân 

Câu 18: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. “Quy định về lập hồ sơ, quản lý hồ sơ; số hiệu 

công chức; mã số các cơ quan hành chính nhà nước; thẻ công chức” là trách nhiệm quyền hạn của?

 
A. Cơ quan sử dụng công chức 

B. Bộ Nội vụ 

C. Bộ, cơ quan ngang Bộ 

D. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Câu 19: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 (Phụ lục I). Thể thức, kỹ thuật 

trình bày văn bản hành chính. Nếu trình bày  “” Quốc hiệu” có cỡ chữ 12 và “” Tiêu ngữ cơ chữ 13 thì 

“Định danh ngày tháng năm” có cỡ chữ là bao nhiêu?  

A. 14 

B. 12 hoặc 14 

C. 12 

D. 13 



Câu 20: “Chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong 

phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.” là: Đáp án: B  

A. Nguyên tắc phối hợp trong hoạt động kiểm tra của lực lượng quản lý thị trường 

 

B. Nguyên tắc hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường 

C. Nội dung phối hợp trong hoạt động kiểm tra của lực lượng quản lý thị trường 

D. Nội dung hoạt động trong hoạt động kiểm tra của lực lượng quản lý thị trường 

Câu 21: Theo Luật Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi 2019. Hành vi vi phạm trong thời gian công tác của 

Cán bộ, Công chức mà khi Cán bộ, Công chức đã nghỉ việc hoặc về hưu mới phát hiện thì căn cứ vào tính 

chất, mức độ nghiêm trọng, người có hành vi vi phạm có thể bị xử lý?  

A. Xử lý kỷ luật 

B. Xử lý hình sự 

C. Xử lý hành chính 

D. Tất các phương án đều đúng 

Câu 22: Theo Luật Cán bộ, công chức 2008, sửa đổi năm 2019: Công chức được đánh giá theo nội dung 

nào sau đây?  

A. a. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, quy 

định của cơ quan, tổ chức, đơn vị; b. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối 

làm việc 

 

B. a. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; b. Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định 

của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; tiến độ và chất lượng 

thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phải gắn với vị trí việc làm, thể 

hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể 

C. a. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ; b. Thái độ phục vụ nhân dân, 

doanh nghiệp đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người 

dân và doanh nghiệp 

D. Cả 3 ý trên đều đúng 

Câu 23: Theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP; 13/8/2020. Phương án nào là một trong những tiêu chí xếp loại 

chất lượng Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ?  

A. Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra 

hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả 

B. 100% cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá 

hoàn thành nhiệm vụ trở lên 

C. Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực công tác được 

giao phụ trách hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó ít nhất 80% hoàn thành đúng 

tiến độ, bảo đảm chất lượng 

D. Tất cả phương án 

Câu 24: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án đúng “Lãnh đạo việc thực 

hiện công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong hoạt động của bộ máy nhà nước và 

các hoạt động kinh tế – xã hội” là nhiệm vụ và quyền hạn của?  


